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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022 - 2023
I. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 
- Quyết định số 248/QĐ-CĐSL ngày 27/4/2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La; 

- Thông tư số 24/2019/TT-BGDĐT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên;

 - Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên ban hành kèm theo Quyết định số 775/QĐ-CĐSL ngày 05/11/2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La (Khối sư phạm K57, K58); 

- Văn bản số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quyết định ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

- Kế hoạch số 157/KH-CĐSL ngày 24/6/2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về kế hoạch năm học 2022 – 2023;
- Kế hoạch số 156/KH-CĐSL ngày 21/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2022 - 2023.
Khoa Giáo dục Mầm non – Giáo dục phổ thông xây dựng kế hoạch, lịch trình tổ chức, quản lý các hoạt động đào tạo năm học 2022 - 2023 của khoa  như sau: 

II. MỤC ĐÍCH, CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Mục đích

Kế hoạch hóa các hoạt động đào tạo của khoa GDMN – GDPT trong năm học 2022 - 2023 để chủ động trong triển khai và thực hiện nhiệm vụ.

2. Chỉ tiêu

2.1. Về công tác tư tưởng chính trị


a) Đối với GV: 


- 100% không vi phạm qui chế chuyên môn và nội qui kỷ luật lao động của nhà trường.


- 100% CBGV chấp hành đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; không vi phạm các tệ nạn xã hội; không vi phạm đạo đức nhà giáo.


- Tập thể đoàn kết; hăng hái thi đua lao động để đạt 07 CSTĐCS, 20 LĐTT; Tập thể khoa đạt Tập thể Hoàn thành tốt nhiệm vụ.


b) Đối với HSSV

- 100% có ý thức học tập và rèn luyện; thực hiện nghiêm túc nội qui, qui chế làm việc của nhà trường; chấp hành đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước; không vi phạm các tệ nạn xã hội phải xử lý kỷ luật.


2.2. Về công tác chuyên môn

a) Đối với GV: 

          - 100% xếp loại chuyên môn từ TB trở lên trong đó 70% trở lên xếp loại khá, 10% trở lên xếp loại giỏi


- 100%  Sổ tay GV được phê duyệt và công bố tới người học theo đúng thời gian qui định
- 100% các bộ môn đăng ký và cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy năng lực người học.

  b) Đối với HS - SV.
- Học tập: 80% SV có kết quả học tập từ loại khá trở lên, trong đó XS và giỏi: 25%, không có SV yếu kém.

- Rèn luyện: 90% SV có kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên.

          - TTSP: XS & Giỏi: 60%, Khá: 35%, TBK: 5%.
-  95% HSSV cuối khoá tốt nghiệp đợt một.
2.3. Về các nhiệm vụ trọng tâm khác
- Tạo được phong trào rèn kỹ năng nghề nghiệp trong HSSV, tổ chức Hội thi  NVSP giỏi cấp khoa và 01 buổi ngoại khóa cấp khoa (ngành GD Mầm non).
          - Có ít nhất 02 đề tài NCKH cấp cơ sở được tuyển chọn, triển khai và được nghiệm thu; 100% đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu năm học 2021 – 2022 được chuyển giao.

- 100% giảng viên tại khoa đăng ký và thực hiện trải nghiệm thực tế.
- 100% CBVC hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và được đánh giá hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng.

- 100% các môn học thuộc ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng có ngân hàng đề thi.
- Tham gia các hoạt động: hướng dẫn SV tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, Xây ý tưởng – Dựng tương lai...

- 100% GV thực hiện tốt qui chế chuyên môn.
- 100% hồ sơ của khoa, bộ môn, cá nhân được thiết lập và lưu giữ đúng quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy, quản lý học viên khối GDTX bậc THPT theo chỉ đạo của TT GDTX Tỉnh.
III. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

3.1. Thuận lợi

- Các văn bản chỉ đạo quá trình tổ chức đào tạo khá đầy đủ, chi tiết.

- Trang thiết bị làm việc của khoa tương đối đầy đủ, môi trường làm việc đảm bảo.
- Đại đa số CBGV trong khoa yên tâm công tác, có trách nhiệm với công việc được giao, một số giáo viên có kinh nghiệm trong quản lý và giảng dạy.
3.2. Khó khăn

- Khoa phối hợp với Trung tâm GDTX Tỉnh triển khai dạy học chương trình GDTX bậc THPT kết hợp với học trung cấp nghề, năm học 2022 – 2023 là năm học đầu tiên thực hiện chương trình GDTX bậc THPT mới đối với khối lớp 10 và ôn thi tốt nghiệp cho khối 12 GDTX nên còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức quản lý và triển khai thực hiện nhiệm vụ.
- Chất lượng đầu vào không đồng đều, kỹ năng sống của HSSV còn rất hạn chế, hoàn cảnh kinh tế gia đình của nhiều HSSV còn khó khăn, đã ảnh hưởng lớn đến tư tưởng, ý thức của HSSV trong quá trình học tập. 

- Đội ngũ giảng viên chưa đáp ứng về số lượng và cơ cấu chuyên môn để giảng dạy các HP cơ sở ngành và chuyên ngành;  một số GV của khoa  bước đầu tiếp cận dạy chương trình GDTX bậc THPT nên sẽ gặp khó khăn khi thay đổi PPDH và quản lý HSSV.
IV. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA NĂM HỌC
1. Quản lý HSSV
	TT
	Lớp được giao
	GV chủ nhiệm
	Số HSSV đầu năm
	Số điện thoại
	Ghi chú

	1
	GD MN K57A
	Đỗ Lan Anh
	30
	0384448389
	

	2
	GD MN K57 B
	Phạm Thị Thu
	28
	0986703900
	

	3
	GD MN K57C
	Nguyễn Thanh Hà
	33
	0834870666
	

	4
	GD MN K58A
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	33
	0396117989
	

	5
	GD MN K58 B
	Đào Thanh Xuân
	34
	0869000489
	

	6
	GD MN K58 C
	Phạm Văn Thăng
	33
	0914794856
	

	7
	10A3 - GDTX
	Nguyễn Hoàng Linh
	40
	0988669677
	

	8
	10A4 - GDTX
	Đinh Hà Minh Tâm
	40
	0916504798
	

	9
	10A5 - GDTX
	Nguyễn Thị Hải Thơm
	41
	0983032233
	

	10
	10A6 - GDTX
	Bùi Thị Thùy
	40
	0816190786
	

	11
	10A7 - GDTX
	Trần Thị Thuận
	44
	0397963384
	

	12
	11A3 - GDTX
	Nguyễn Thị Phượng
	32
	0983133973
	

	13
	11A4 - GDTX
	Nguyễn Thị Huyền
	30
	0944269980
	

	14
	12A1 - GDTX
	Lê Thị Thanh Hiếu
	30
	0974018957
	

	15
	12A2 - GDTX
	Nguyễn Thị Lan Anh
	27
	0916957956
	

	16
	12A3 - GDTX
	Nguyễn Thị Thanh Ngà
	28
	0392091092
	

	17
	12A4 - GDTX
	Nguyễn Thị Thanh Hải
	45
	0984826468
	

	18
	12A5 - GDTX
	Nguyễn Thị Thúy Hà
	27
	0989945248
	


2. Giảng dạy (có bảng tổng hợp dự kiến giảng dạy của đơn vị kèm theo)
	TT
	Bộ môn
	Tổng số giờ giảng dạy
+ Kiêm nhiệm
	Tổng số giờ ra đề, chấm thi
	Thừa
	Điều chỉnh

	1
	ĐTGV Mầm non
	2.240 + 422
	298,6
	
	

	2
	KHTN
	4.995 + 806
	22
	
	

	3
	KHXH
	2.326 + 646
	0
	
	


3. Phê duyệt Sổ tay giảng viên (có phân công cụ thể trong kế hoạch của các tổ CM)
	TT
	Bộ môn
	Số STGV khoa cần phê duyệt
	Điều chỉnh

	
	
	Tổng số
	Học kỳ I
	Học kỳ 2
	

	1
	ĐTGV Mầm non
	48
	27
	21
	

	2
	KHTN
	06
	06
	0
	

	3
	KHXH
	0
	0
	0
	


4. Cải tiến PPGD (có kế hoạch sau khi GV đăng ký )
	TT
	Bộ môn
	Số GV ĐK

cải tiến PPGD 
	Thời điểm kiểm chứng
	Điều chỉnh

	
	
	
	Học kỳ I
	Học kỳ II
	

	1
	ĐTGV Mầm non
	2
	1
	1
	

	2
	KHTN
	2
	1
	1
	

	3
	KHXH
	2
	1
	1
	


5. Cải tiến chương trình

	TT
	Bộ môn
	Chương trình được giao điều chỉnh
	Điều chỉnh

	1
	GD Mầm non
	CT ĐT trình độ CĐ ngành GDMN (số     /QĐ-CĐSL ngày   /08/2022)
	

	2
	KHTN
	Nghiên cứu chương trình GDTX bậc THPT mới  (Lớp 10: môn Toán, Hoá, Sinh, Công nghệ)
	

	3
	KHXH
	Chương trình GDTX bậc THPT hiện hành mới  (Lớp 10: môn Ngữ văn, Sử,  Địa)
	


6. Xây dựng ngân hàng đề thi:

	STT 
	Học phần 
	Ngành
	Giảng viên
	Số tín chỉ
	Số đề thi

	1
	Tổ chức HĐVC
	CĐ GD Mầm non
	Lê Thu Hương
	1.0.1
	08

	2
	Làm đồ chơi
	CĐ GD Mầm non
	Lò An Việt
	1.0.1
	08

	3
	Hoá phân tích
	TC Môi trường đô thị
	Nguyễn Thị Thảo
	2.2.0
	15

	4
	Hoá công nghệ môi trường
	TC Môi trường đô thị
	Nguyễn Thanh Hà
	2.0.2
	10

	5
	Thiết bị dạy học Sinh – Hoá – Lý – Công nghệ
	TC Thư viện thiết bị trường học 


	Vũ Việt Dũng
	2.0.2
	10


7. Sinh hoạt chuyên môn định kỳ

	Tháng
	Chủ đề, chủ điểm
	Bộ môn được giao
	Điều chỉnh

	7
	- Triển khai các văn bản: Qui chế; Kế hoạch; Thông báo của trường

- Phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong khoa.
- Thống nhất XD STGV; KH chuyên môn của tổ, của khoa và cá nhân.

- Các cá nhân đăng ký các hoạt động năm học 2022 - 2023
	GDMN
KHTN

KHXH
	

	8
	- Biện pháp quản lý nề nếp dạy - học, kiểm soát chất lượng dạy và học

- QL công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

- Nội dung và biện pháp rèn kỹ năng nghề nghiệp cho HSSV

- Tiếp sinh đối với khối 10 GDTX.
	GDMN
KHTN

KHXH
	

	9
	- Tổ chức thực hiện cải tiến PPDH như thế nào để đạt hiệu quả.

-  Nội dung và PP trải nghiệm thực tế đối với từng giảng viên
- Biện pháp quản lý hồ sơ chuyên môn của GV

- Dự giờ, rút kinh nghiệm cải tiến PPDH
- Thực hiện khảo sát CL đầu năm học (GDTX)
	GDMN
KHTN

KHXH
	

	10
	- Chuẩn bị nội dung ngoại khóa ngành GD Mầm non 
- Biện pháp tổ chức thực tế, kiến tập, thực hành thường xuyên cho HSSV để đạt hiệu quả

- Dự giờ, rút kinh nghiệm cải tiến PPDH
- Thống nhất nội dung phụ đạo và ôn thi đối với những môn thi TN GDTX
	GDMN
KHTN

KHXH
	

	11
	- Ngoại khóa ngành GD Mầm non
- Biện pháp để quản lý và nâng cao ý thức rèn nghề của HSSV

- Biện pháp để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra

- Dự giờ, rút kinh nghiệm cải tiến PPDH
	GDMN
KHTN

KHXH
	

	12
	- Các điều kiện đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng đào tạo.

- Đánh giá tình hình đội ngũ hiện tại và những năm tiếp theo. 
- Dự giờ, rút kinh nghiệm cải tiến PPDH
	GDMN
KHTN

KHXH
	

	1
	- Nội dung và phương pháp rèn NVSP cho SV ngành GDMN GĐ hiện nay

- Nội dung, hình thức tổ chức thi NVSP giỏi
	GDMN
KHTN

KHXH
	

	2
	- Phân tích, đánh giá các chương trình đào tạo hiện hành

- Công tác vận hành QL chất lượng theo TCISO với các HĐ của đơn vị
	GDMN
KHTN

KHXH
	

	3
	- Việc khai thác và ứng dụng CNTT trong dạy học các môn học của GV.

- Thăm dò ý kiến của các đơn vị sử dụng lao động về chương trình và chuẩn đầu ra.
- Dự giờ, rút kinh nghiệm cải tiến PPDH
	GDMN
KHTN

KHXH
	

	4
	- Tổng kết công tác trải nghiệm thực tế

- Nghiệm thu cấp khoa các đề tài NCKH của giảng viên.
- Nghiệm thu các ngân hàng đề thi do GV xây dựng. 
	GDMN
KHTN

KHXH
	

	5
	- Tổng kết, đánh giá việc cải tiến PPDH

- Đánh giá việc quản lý  và phân công LĐ năm học 2022 - 2023
	GDMN
KHTN

KHXH
	

	6
	- Đánh giá tổng kết năm học 2022 - 2023
- Phân công lao động năm học 2023 - 2024 
	GDMN
KHTN

KHXH
	


7. Kiểm soát dạy và học:

7.1.  GVCN
	Tháng
	Bộ môn, cá nhân được phân công
	Lớp được phân kiểm soát
	Các báo cáo phải hoàn thành
	Điều chỉnh

	8/2022 - 6/2023
	Đỗ Lan Anh
	CĐMNK57A
	GVCN tư vấn cho SV theo mẫu sổ tay GVCN, yêu cầu  làm báo cáo lớp chủ nhiệm theo mẫu nhà trường

- GVCN kiểm soát BC tuần về tình hình dạy học trên lớp của lớp CN nộp khoa vào thứ 6 hàng tuần
	

	8/2022 - 6/2023
	Phạm Thị Thu
	CĐMNK57B
	
	

	8/2022 - 6/2023
	Nguyễn Thanh Hà
	CĐMNK57C
	
	

	8/2022 - 6/2023
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	CĐMNK58A
	
	

	8/2022 - 6/2023
	Đào Thanh Xuân
	CĐMNK58B
	
	

	8/2022 - 6/2023
	Phạm Văn Thăng
	CĐMNK58C
	
	


(Các GVCN khối GDTX bậc THPT thực hiện kiểm soát dạy học và trực tuần theo quy định của TT GDTX Tỉnh)
          7.2. Khoa kiểm soát dạy và học 
	Tuần
	Số lớp 
	Các báo cáo phải hoàn thành
	Điều chỉnh

	1/8 – 2/10
	06 lớp (CĐMN K57+58)
	- BC nề nếp dạy học (tuần)

- BC chốt sổ ĐB (tuần)

- BC tình hình DH trên lớp (tháng)
	

	3/10- 13/11
	03 lớp CĐMN K57
	- BC nề nếp dạy học (tuần)

- BC chốt sổ ĐB (tuần)

- BC tình hình DH trên lớp (tháng)
	 K58 TTSP lần 1+ Rèn KNNN

	14/11-11/12
	0
	0
	- K57 ôn, thi HKI + Rèn KNTV
- K58 học GDQPAN

	12/12-15/01
	03 lớp CĐMN K57
	- BC nề nếp dạy học (tuần)

- BC chốt sổ ĐB (tuần)

- BC tình hình DH trên lớp (tháng)
	K58 học GDQPAN + ôn, thi HKI

	16/01-29/01
	0
	0
	Nghỉ tết Nguyên đán

	30/01-12/3
	03 lớp CĐMN K58
	- BC nề nếp dạy học (tuần)

- BC chốt sổ ĐB (tuần)

- BC tình hình DH trên lớp (tháng)
	K57 TTSP lần 2

	13/3-9/4
	06 lớp (CĐMN K57+58)
	- BC nề nếp dạy học (tuần)

- BC chốt sổ ĐB (tuần)

- BC tình hình DH trên lớp (tháng)
	

	10/4-14/5
	03 lớp CĐMN K58
	- BC nề nếp dạy học (tuần)

- BC chốt sổ ĐB (tuần)

- BC tình hình DH trên lớp (tháng)
	K57 ôn, thi HKII

	15/5-30/6
	0
	0
	- K58 ôn, thi HKII

- K57 hết chương trình


Lưu ý: *) Đối với việc kiểm tra nề nếp dạy học (các cá nhân được phân công trực khoa thực hiện)
- Kiểm tra ghi  đầy đủ các thông tin trong biên bản kiểm tra, ký tên nộp về VPK ngay cuối buổi.

- Tổng hợp phiếu kiểm tra hàng tuần nộp về phòng KT&ĐBCL vào thứ 6 hàng tuần.
- Chốt sổ đầu bài của các lớp hàng tuần (khối học sáng chốt chiều thứ 6; khối học chiều chốt sáng thứ 2 tuần liền kề) nộp về phòng ĐT.
*) Đối với việc kiểm soát tình hình dạy học trên lớp

- GVCN kiểm soát BC tuần về tình hình dạy học trên lớp của lớp chủ nhiệm nộp cho Trợ lý khoa  vào thứ 6 hàng tuần

-  GVCN  BC tháng về tình hình dạy học trên lớp của lớp chủ nhiệm nộp cho Trợ lý khoa  vào 30 hàng tháng

- Trợ lý khoa làm BC tháng về tình hình dạy học trên lớp của khoa nộp cho phòng Đ.Tạo trước ngày 5 tháng liền sau
8. Nghiên cứu khoa học, viết giáo trình, tài liệu tham khảo
	TT
	Tên công trình NC
	Tác giả
	Cộng tác viên
	Khối lượng
	Điều chỉnh

	1
	Đề tài cấp cơ sở
	Bùi Thị Thùy
	Nguyễn Thị Thúy Hà

Lò Thị Mai Thanh

Nguyễn Thị Phượng

Nguyễn Ngọc Hà
	01
	

	2
	Đề tài cấp cơ sở
	Phạm Văn Thăng


	Lò An Việt
	01
	

	3
	Đề tài cấp cơ sở
	
	Nguyễn Thị Lan Anh
	01
	

	4
	Viết bài đăng báo 
	Nguyễn Thị Thanh Hải
	
	01
	

	5
	Viết bài đăng báo 
	Nguyễn Hoàng Linh
	
	01
	

	6
	Viết bài đăng báo
	Nguyễn Thị Huyền
	
	01
	

	7
	Viết bài đăng báo 
	Đào Thanh Xuân
	
	01
	

	8
	Viết bài đăng báo
	Phạm Thị Thu
	
	01
	

	9
	Viết bài đăng báo 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	
	01
	

	10
	Viết bài đăng báo 
	Đỗ Lan Anh
	
	01
	

	11
	Viết bài đăng báo 
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	
	01
	

	12
	Viết bài đăng báo
	Nguyễn Thị Thảo
	
	01
	

	13
	Viết bài đăng báo 
	Nguyễn Thanh Hà
	
	01
	

	14
	Viết bài đăng báo 
	Vũ Việt Dũng
	
	01
	

	15
	Viết bài đăng báo 
	Vũ Thành Sơn
	
	01
	

	16
	Viết bài đăng báo 
	Trần Thị Thuận
	
	01
	

	17
	Viết bài đăng báo 
	Đinh Hà Minh Tâm
	
	01
	

	18
	Viết bài đăng báo 
	Nguyễn Thị Hải Thơm
	
	01
	

	19
	Viết bài đăng báo 
	Nguyễn Thị Thanh Ngà
	
	01
	

	20
	Viết bài đăng báo 
	Lê Thị Thanh Hiếu
	
	01
	

	21
	Viết bài đăng báo 
	Nguyễn Thị Thùy
	
	01
	


9. Rèn kỹ năng nghề nghiệp Ngành GD Mần non (có kế hoạch cụ thể sau)
	TT
	Nội dung rèn kỹ năng cho sinh viên
	GV hướng dẫn
	Lớp 
	Khối lượng
	Thời điểm thực hiện
	Điều chỉnh

	I
	Khối năm thứ hai (K58)
	
	
	
	
	

	1
	KN Làm đồ dùng dạy học và đồ chơi bằng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương
	Lò An Việt 
	CĐMN K58A,B,C
	10 buổi / 1 lớp
	Kì 1
	

	II
	Khối năm thứ ba (K57)
	
	
	
	
	

	1
	 KN Làm đồ dùng dạy học và đồ chơi bằng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	CĐMN K57A,B,C
	10 buổi / 1 lớp
	Kì 1
	

	2
	Định hướng một số kiến thức cơ bản giúp sinh viên chuẩn bị cho kì thi tuyển công chức viên chức 
	Nguyễn Thị Hồng Vân


	CĐMN K57A,B,C


	5 buổi / 1 lớp
	Kì 1
	


10. Trải nghiệm thực tế (có kế hoạch và phiếu đăng ký của từng GV)
	TT
	Bộ môn
	Nội dung trải nghiệm
	Địa điểm dự kiến
	Học kỳ
	Điều chỉnh

	1
	KHXH
	- Cách thức TCDH  các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý lớp 10

- Dự giờ tổ chức dạy học theo CT SGK mới các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý lớp 10 
	- Các trường THPT: Chiềng Sinh, Tô Hiệu, TTGDTX Tỉnh
	I + II
	

	2
	KHTN
	- Nghiên cứu các văn bản, quy định của ngành về hồ sơ của giáo viên, PPDH và hướng dẫn thực hiện chương trình GDTX bậc THPT.
- Xây dựng ma trận đề và bảng đặc tả kĩ thuật ma trận đề môn Sinh học theo hướng phát triển năng lực học sinh.

- Dự giờ, Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh
	- Trường THPT Chiềng Sinh 
- TT GDTX Tỉnh
	I + II
	

	3
	GDMN
	- Tổ chức hoạt động học có chủ đích cho trẻ mầm non: PTTC&KNXH, KPKH về MTXQ, PTNN và LQVH, Hoạt động âm nhạc, Hoạt động tạo hình.

- Tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

- Xây dựng thực đơn và tính khẩu phần ăn

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho trẻ mầm non.

- NC và tìm hiểu các loại KH nhà trường và kế hoạch của giáo viên  ở trường Mầm non.
	-Trường MN Hoa Hồng - Mai Sơn 

-Trường MN Tô Hiệu Mai Sơn 

- Trường MN Chiềng Sinh- TP Sơn La
	I 
	

	
	
	
	- Trường MN Chiềng Sinh - TP Sơn La

-  Trường MN Hoa Phượng - TP Sơn La

- Trường MN Ban Mai  TP Sơn La
	II
	


11. Thi người học có kỹ năng ngành, nghề giỏi  ngành GDMN(có kế hoạch cụ thể sau)
	TT
	Khối/Lớp
	Tên các kỹ năng
	Thời điểm tiến hành
	Điều chỉnh

	
	
	
	Kỳ I
	Kỳ II
	

	1
	CĐMN K57A,B,C

CĐMN K58A,B,C


	- Thi soạn giảng các lĩnh vực PT ở trường MN
	X
	
	

	
	
	- Thi làm đồ chơi
	X
	
	

	
	
	- Thi kể chuyện
	X
	
	


12. Các nhiệm vụ khác 
	STT
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	T.G THỰC HIỆN
	HÌNH THỨC TỔ CHỨC

	1
	Sinh hoạt khoa
	Trưởng khoa: chuẩn bị nội dung sinh hoạt từng tháng triển khai tại 
CBGV: Dự họp và đóng góp ý kiến bổ sung
	Tuần 1 hàng tháng
	Tập trung  tại VP khoa

	2
	Rèn và thi SV có NVSP giỏi
	Đ/C Thảo chỉ đạo xây dựng nội dung rèn và thi NVSP 
ĐC Vân: Xây dựng nội dung rèn chi tiết của ngành GDMN; Giám sát  KH tổ chức  thi cấp lớp phối hợp tổ chức  thi cấp khoa

GVCN: Tổ chức rèn và XD KH thi ở lớp
	 Tháng 9/2022
Tháng 10/2022
Trong năm học
Tháng 01/2023
Trong năm học
	Cấp đơn vị lớp: với tất cả HSSV
Cấp khoa: Chọn HSSV đạt kết quả cao do lớp tổ chức.

	3
	Cải tiến PPDH
	TBM: Làm phiếu ĐK CTPPDH

Đ/C Thanh Hà: XD KH cải tiến PP
TLK: Tổng hợp phiếu ĐK cải tiến nộp P.ĐT

TBM:  XD lịch kiểm chứng
G.Viên: Dự giờ đánh giá

TBM: Tổng hợp kết quả kiểm chứng

CBKS ISO: Báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng nộp P.ĐT.

Đ/C Thanh Hà: Xây dựng kế hoạch hội thảo; XD báo cáo cải tiến năm học của khoa gửi P.ĐT
	20/7/2022; 01/2/2023
30/7/2022; 15/2/2023
10/8/2022; 20/2/2023
20/8/2022 -20/5/2023
30/1/2023; 20/6/2023 
25/06/2023
30/6/2023
	Văn bản nộp về phòng đào tạo, lưu tại khoa.

	4
	Tổ chức thi GV giỏi
	TLý khoa: Tổng hợp D.Sách GV Đ.Ký thi
ĐC Thảo: XD kế hoạch tổ chức thi GVG
GV: Dự giờ rút kinh nghiệm

Đ/C Thảo: Tổng hợp và báo cáo
	Tháng 10/2022
Tháng 11/2022 hoặc tháng 3,4 / 2023
	Đánh giá 1 tiết dạy và Hồ sơ chuyên môn

	5
	Chào cờ khoa
	Đ/C Thảo: - Xây dựng kế hoạch chào cờ cho năm học 2022 - 2023
- XD chương trình từng buổi  chào cờ
TLý khoa: Tổng hợp sĩ số HSSV các lớp; Đánh giá các hoạt động trong tháng của các lớp HSSV

T.Khoa: Chuẩn bị ND, KH hoạt động  của khoa và nhà trường để triển khai
GVCN: Dự nắm bắt tình hình 
HSSV: Nghe, đề xuất ý kiến (nếu có)
	- Tháng 8/2022
- Trước buối chào cờ 2-3 ngày

- Trước  1 ngày

- Trước 1 ngày
	- KH duyệt BGH
- Gửi vào hộp thư khoa

- Tập trung HSSV của các lớp trong khoa tại sân nhà B5

- Thông qua lãnh đạo khoa

	6
	Trải nghiệm kỹ năng nghề nghiệp
	TBM: Xây dựng khung năng lực nghề nghiệp
GV: Đăng ký nội dung và địa điểm trải nghiệm, xây dựng đề cương trải nghiệm.

TBM: Tổng hợp

Đ/C Thanh Hà: Xây dựng kế hoạch trải nghiệm KNNN của khoa
GV: Thực hiện TNNN theo Kế hoạch, viết nhật ký TNNN, viết báo cáo kèm phiếu đánh giá của CSTT về khoa
HĐKH cấp khoa họp đánh giá, xếp loại  việc RKN của GV, tổng hợp KQ gửi về P.ĐT 
	Theo phiếu đăng ký của GV trong năm học

HK I: trước 15/8/2022
HK II: trước 15/02/2023 

trước 10/6/2023 

	- Kế hoạch (HKI, HK II)
- QĐ cử đi rèn KNNN

GV đến các trường MN/TH/THPT trải nghiệm thực tế

- Báo cáo kết quả RKN của khoa

- Tổng hợp xếp loại rèn KNNN của GV

	7
	Tự học,tự BD
	GV: đăng ký nội dung tự học, tự BD 
TBM: Tổng hợp

Đ/C Thanh Hà: Xây dựng kế hoạch tự học, tự BD của khoa

GV: Thực hiện nội dung tự học, tự BD; Báo cáo kết quả thực hiện, nộp minh chứng.

 Đ/C Thanh Hà: Báo cáo kết quả tự học, tự BD của khoa
	Trước 10/7/2022
Trước 20/7/2022
Trước 30/6/2023

	- KH tự học, tự BD của khoa
- BC kết quả thực hiện

	8
	Đối thoại với HSSV
	Đ/C Thảo: xây dựng kế hoạch đối thoại, Tổng hợp ý kiến của HSSV
T.Lý khoa: Triển khai kế hoạch đối thoại

T.Khoa: Tiếp nhận và giải đáp các ý kiến với HSSV.
GVCN: Dự nắm bắt tình hình

HSSV: Nghe giải trình, đóng góp ý kiến
	- Cấp khoa: 1 lần/ HK
-  Cấp trường theo kế hoạch của phòng CTHSSV
	Tập trung HSSV HT 900 chỗ

	9
	Kiểm tra nề nếp dạy học
	Đ/C Ngô Thủy: - Kiểm tra hàng ngày
 - Cuối tuần làm BC tổng hợp 
LĐK: Giám sát, đôn đốc
	- Hàng tuần
	Biên bản kiểm tra

	10
	Công tác nội trú, ngoại trú, VSMT
	Đ/C Thảo:
- XD kế hoạch và triển khai

- GVCN: đôn đốc nhắc nhở lớp hàng tháng

- Làm báo cáo tổng hợp gửi đơn vị chức năng theo qui định
	- Đầu kỳ học
- Hàng tháng
	- BC Danh sách SV nội trú, ngoại trú 

	11
	Đề xuất mua sắm đồ dùng thiết bị dạy học
	GV: Đề xuất mua sắm đồ dùng cho MH/HP
TBM: Tổng hợp đề xuất của GV trong tổ BM nộp cho trưởng khoa
Đ/C Thảo: Tổng hợp đề xuất của các tổ BM nộp về nhà trường
	Trước 20/12/2022
Trước 25/12/2022
Trước 30/12/2022
	Bằng văn bản

	12
	Ngoại khóa 
ngành GD MN
	LĐK: Định hướng ND và PP ngoại khóa
TBM: Xây dựng kế hoạch ngoại khóa


	Tháng 11/2022

	Kế hoạch ngoại khoá


	13
	Quản lý các phòng TN, TH
	- GV:  được giao phụ trách phòng TH  thực hiện bảo trì , bảo dưỡng theo KH hàng tháng của phòng QTTB 
- Lập BC định kỳ hàng tháng nộp P. QTTB
	Trước 25 hàng tháng
	Báo cáo

	14
	Quản lý các lớp GDTX THPT
	- GV: giảng dạy theo phân công

- GVCN: quản lý HV các lớp theo quy định của TTGDTX Tỉnh

- Đ/C Vũ Sơn: Lập TKB hàng tuần, quản lý giao nhận Sổ ĐB, quản lý học vụ các lớp GDTX, phối hợp quản lý, giáo dục HV

- Đ/C Ngọc Hà: Phụ trách chung về  GDTX
	Hàng tuần

Hàng tháng


	Theo chỉ đạo CM của TT GDTX Tỉnh

	15
	ôn thi TN GDTX
	- Đ/C ngọc Hà: Xây dựng KH phụ đạo duyệt LĐ trường

- Đ/C Vũ Sơn: Lập TKB phụ đạo

- Đ/C Ngọc Hà Phối hợp với TT GDTX tỉnh tổ chức thi thử theo KH của Sở GD&ĐT

- Các GVCN, GV BM thực hiện
	Hàng tuần

Hàng tháng


	Theo chỉ đạo CM của TT GDTX Tỉnh


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  Tổng hợp các hoạt động trong năm học theo từng tháng
	Tháng
	Nội dung công việc
	Người chịu trách nhiệm
	Người thực hiện
	Thời điểm hoàn thành
	Sản phẩm
	Điều chỉnh

	7
	Xây dựng kế hoạch GVCN
	Đ/C Thảo
	Đ/C Thảo
	Tuần 2
	KH phê duyệt
	

	
	Hoàn thiện các hội đồng cấp khoa
	Đ/C Thảo
	Đ/C Thảo
	Tuần 4
	QĐ và DS các HĐ
	

	
	Hoàn thiện phân công giảng dạy
	Đ/C Thảo
	Các trưởng BM
	Tuần 1
	Bản phân công
	

	
	Lập TKB của các khối  CĐ K 57,58
	Đ/C Thảo
	Đ/C Ngô Thủy
	Tuần 1
	TKB
	

	
	Xây dựng kế hoạch năm học 22 - 23
	Đ/C Thảo
	Các trưởng BM
	Tuần 2
	KH phê duyệt
	

	8
	Xét CL năm 2021- 2022 các khối lớp
	Đ/C Thảo
	GVCN
	Tuần 2
	BCCL lưu ở khoa
	

	
	Sinh hoạt khoa
	Đ/C Thảo
	Toàn thể GV
	Tuần 1
	ND +Biên bản
	

	
	Phê duyệt phiếu ĐKcải tiến PPDH
	Theo phân công
	Đ/C Vân
	Tuần 1
	Phiếu ĐK
	

	
	Duyệt STGV: CĐK57,58
	Theo P.Công
	GV dạy
	Ngày 7-15
	STGV + Phiếu 
	

	
	Tổng hợp hoạt động cải tiến PPDH
	 Đ/C Thanh Hà
	Trợ lý Khoa, TBM
	Tuần 2
	Bản tổng hợp
	

	
	Lập KH kiểm chứng cải tiến PPDH
	Đ/C Thanh Hà
	Các trưởng BM
	Tuần 2
	Lịch dự giờ
	

	
	XD ND&KH rèn nghề cho SV 
	các trưởng môn
	GV các tổ CM
	Tuần 4
	ND & KH
	

	
	XD KH thi GV giỏi cấp khoa
	Đ/CThảo, ThanhHà
	GV ĐK
	Tuần 4
	Kế hoạch
	

	9
	Sinh hoạt khoa
	Đ/C Thảo
	Toàn thể GV
	Tuần 1
	ND +Biên bản
	

	
	Sinh hoạt CM định kỳ theo KH
	3 trưởng môn
	GV các tổ CM
	Tuần 4
	ND +Biên bản
	

	
	Tổ chức thi GVG cấp khoa (nếu có)
	T.Khoa + 3 TM
	Theo KH 
	Tuần 3
	Kết quả
	

	
	Dự và đánh giá CT PPDH (Nếu có)
	3 trưởng môn
	các Tổ BM
	Tuần 4
	BB + Phiếu ĐG
	

	10
	Sinh hoạt khoa
	Đ/C Thảo
	Toàn thể GV
	Tuần 1
	ND +Biên bản
	

	
	Sinh hoạt CM định kỳ theo KH
	3 trưởng môn
	GV các tổ CM
	Tuần 4
	ND +Biên bản
	

	
	Dự và đánh giá CTPPDH
	3 trưởng môn
	Tổ BM
	Tuần 4
	BB + Phiếu ĐG
	

	
	Tổ chức thi GVG cấp khoa (nếu có)
	T.K + 3 TM
	Theo KH 
	Tuần 4
	Kết quả
	

	
	Trải nghiệm KNNN
	3 trưởng môn
	GV đăng ký
	Tuần1,2,3
	GV báo cáo KQ 
	

	
	Triển khai KH TTSP lần I khối CĐK58
	P.ĐT
	GV được P. công
	Tuần 1;2;3
	Kế hoạch
	

	11
	Sinh hoạt khoa
	Đ/C Thảo
	Toàn thể GV
	Tuần 1
	ND +Biên bản
	

	
	Sinh hoạt CM định kỳ theo KH
	3 trưởng môn
	GV các tổ CM
	Tuần 4
	ND +Biên bản
	

	
	Dự và đánh giá CTPPDH (Nếu có)
	3 trưởng môn
	Tổ BM
	Tuần 4
	BB + Phiếu ĐG
	

	
	Trải nghiệm KNNN
	3 trưởng môn
	GV đăng ký
	Tuần 1,2,3
	GV báo cáo KQ 
	

	
	Ngoại khóa ngành GD MN
	Đ/c Thảo + Vân
	GV các tổ CM
	Tuần 4
	Kế hoạch
	

	
	Duyệt đề thi HP kỳ I CĐ K57,58
	3 trưởng môn
	GV dạy
	Tuần 3
	Đề thi
	

	12
	Sinh hoạt khoa
	Đ/C Thảo
	Toàn thể GV
	Tuần 1
	ND +Biên bản
	

	
	Sinh hoạt CM định kỳ theo KH
	3 trưởng môn
	GV các tổ CM
	Tuần 4
	ND +Biên bản
	

	
	Dự và đánh giá CT PPDH
	3 trưởng môn
	Tổ BM
	Tuần 4
	BB + Phiếu ĐG
	

	
	Chào cờ khoa
	LĐK
	LĐK+TLK+BTLC
	Tuần 4
	Biên bản
	

	
	Tổ chức đối thoại với HSSV cấp khoa (HK I)
	LĐK
	LĐK+GVCN
	Tuần 4
	T.Hợp ý kiến + BB
	

	
	Duyệt đề thi HP kỳ I CĐ K58
	3 trưởng môn
	GV dạy
	Tuần 3
	Đề thi
	

	
	Duyệt STGV: CĐK57
	Theo phân công
	GV dạy
	25 đến 27
	STGV + Phiếu 
	

	
	Dự trù kinh phí năm 2023
	T.K + 3 TBM
	Trưởng khoa
	25/12
	Bản dự trù KP
	

	1
	Sinh hoạt khoa
	Đ/C Thảo
	Toàn thể GV
	Tuần 1
	ND +Biên bản
	

	
	Sinh hoạt CM định kỳ theo KH
	3 trưởng môn
	GV các tổ CM
	Tuần 4
	ND +Biên bản
	

	
	Dự và đánh giá CTPPDH (nếu có)
	3 trưởng môn
	 Tổ BM
	Tuần 4
	BB + Phiếu ĐG
	

	
	Duyệt STGV: CĐ K58
	Theo phân công
	GV Dạy
	8-11 
	STGV + Phiếu
	

	
	Tổ chức thi NVSP giỏi cấp khoa
	LĐK; BTLC
	LĐK; L.Chi; GVCN
	Tuần 1+2
	KH + KQ thi
	

	2
	Sinh hoạt khoa
	Đ/C Thảo
	Toàn thể GV
	Tuần 1
	ND +Biên bản
	

	
	Sinh hoạt CM định kỳ theo KH
	3 trưởng môn
	GV các tổ CM
	Tuần 4
	ND +Biên bản
	

	
	Dự và đánh giá CTPPDH (Nếu có)
	3 trưởng môn
	GV dạy
	Tuần 4
	BB + Phiếu ĐG
	

	
	Rà soát chuẩn đầu ra & các CT Đ.tạo
	LĐK + 3 TM
	GV 3 tổ BM
	Tuần 4
	Phiếu đề xuất
	

	
	Triển khai KH thực tập SP lần 2 K57
	P.ĐT
	GV được P. công
	7/2 - 20/3
	Kế hoạch
	

	3
	Sinh hoạt khoa
	Đ/C Thảo
	Toàn thể GV
	Tuần 1
	ND +Biên bản
	

	
	Sinh hoạt CM định kỳ theo KH
	3 trưởng môn
	GV các tổ CM
	Tuần 4
	ND +Biên bản
	

	
	Triển khai KH thực tập SP lần 2
	P.ĐT
	GV được P. công
	7/2 - 20/3
	Kế hoạch
	

	
	Trải nghiệm KNNN
	3 trưởng môn
	GV đăng ký
	Tuần 1+2
	GV báo cáo KQ 
	

	
	Tổ chức thi GV giỏi cấp khoa
	T.K + 3 TM
	Theo KH 
	Tuần 4
	Kết quả
	

	
	Dự và đánh giá CTPPDH
	3 trưởng môn
	Tổ BM
	Tuần 4
	BB + Phiếu ĐG
	

	
	Chào cờ khoa
	LĐK
	LĐK+TLK+BTLC
	Tuần 4
	Biên bản
	

	4
	Sinh hoạt khoa
	Đ/C Thảo
	Toàn thể GV
	Tuần 1
	ND +Biên bản
	

	
	Sinh hoạt CM định kỳ theo KH
	3 trưởng môn
	GV các tổ CM
	Tuần 4
	ND +Biên bản
	

	
	Trải nghiệm KNNN
	3 trưởng môn
	GV đăng ký
	Tuần 1,2,3 
	GV báo cáo KQ 
	

	
	Dự và đánh giá CTPPDH
	3 trưởng môn
	Tổ BM
	Tuần 4
	BB + Phiếu ĐG
	

	
	Tổ chức thi GV giỏi cấp khoa
	T.K + 3 TM
	Theo KH 
	Tuần 4
	Kết quả
	

	
	Duyệt đề thi HP: CĐ57
	T.K + T/P BM
	GV Dạy 
	16- 29/4
	Sổ của T/PBM
	

	
	Nghiệm thu các đề tài NCKH
	Đ/C Thanh Hà
	Chủ nhiệm ĐT
	30/4
	BB +Phiếu + ĐT
	

	
	Lập phiếu YC hiệu chỉnh CT (nếu có)
	TK + TLK
	Trợ lý khoa
	20/4
	Phiếu + Biên bản
	

	
	Duyệt đề thi HP kỳ II CĐ K58
	3 trưởng môn
	GV dạy
	Tuần 3
	Đề thi
	

	5
	Sinh hoạt khoa
	Đ/C Thảo
	Toàn thể GV
	Tuần 1
	ND +Biên bản
	

	
	Sinh hoạt CM định kỳ theo KH
	3 trưởng môn
	GV các tổ CM
	Tuần 4
	ND +Biên bản
	

	
	Dự và đánh giá CTPPDH
	3 trưởng môn
	.Tổ BM
	Tuần 4
	BB + Phiếu ĐG
	

	
	Tổ chức hội thảo về CTPPDH 

năm học 2022 - 2023
	Đ/C Thanh Hà + 3 TM
	GV
	Tuần 4
	B.Bản, tham luận
	

	
	Chào cờ khoa
	LĐK
	LĐK+TLK+BTLC
	Tuần 4
	Biên bản
	

	
	Tổ chức đối thoại với HSSV cấp khoa (HK II)
	LĐK
	LĐK+GVCN
	Tuần 4
	T.Hợp ý kiến + BB
	

	
	Phân công lao động 2023 - 2024
	TK
	3 TBM
	Tuần 4
	B.Bản, tham luận
	

	
	XDKH và ĐK các đề tài NCKH 2022 - 2023
	Đ/C Thanh Hà
	GV ĐK NCKH
	15/5
	KH + Phiếu ĐK
	

	6
	Sinh hoạt khoa
	Đ/C Thảo
	Toàn thể GV
	Tuần 1
	ND +Biên bản
	

	
	Báo cáo tổng hợp kết quả CTPPDH
	Đ/C Vân
	TLK + 3TBM
	Tuần 1
	Báo cáo
	

	
	Kê giờ lao động 2022 - 2023
	LĐK + TM
	Toàn thể GV
	28/6
	Bản cứng (theo mẫu)
	

	
	Chuẩn bị cho HSSV khối TN ra trường
	TLK 
	TLK + GVCN
	1 đến 10
	BC KQ HT &RL
	

	
	Xét thi đua + TK năm học 22 - 23
	TK 
	HĐ thi đua của khoa
	27-29/6
	B/C + Biên bản
	


VI. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ ĐƠN VỊ HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU ĐẶT RA.

1. Hàng tháng phải rà soát cụ thể chi tiết từng công việc, thời gian hoàn thành, người thực hiện… theo kế hoạch.       
2. Phát huy vai trò của các trưởng BM trong việc thực hiện các hoạt động chuyên môn.
          3. Quản lý chặt chẽ nề nếp dạy học của GV và HSSV, chú trọng dạy phương pháp tự học, rèn KNNN cho SV:

     - Thường xuyên kiểm tra nề nếp dạy và học hàng ngày của các khối lớp.

     - Tổ chức họp giao ban hàng tuần nghiêm túc với lớp trưởng các lớp.

     - Xây dựng nội dung và phân công rèn nghề cho từng khối lớp. 

          4. Khuyến khích GV giảng dạy làm đồ dùng dạy học, sử dụng phương tiện DH đổi mới PPDH nâng cao chất lượng đào tạo.

         5. Quản lý chặt chẽ công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HSSV khách quan, công bằng.

          6. Chỉ đạo các tổ CM tăng cường trao đổi thảo luận và thống nhất việc thực hiện chương trình mới ở các khối lớp.

         7. Phối hợp chặt chẽ với các khoa, tổ để thực hiện tốt kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2022 - 2023.

          8. Theo dõi, kiểm tra, giám sát kịp thời các hoạt động, áp dụng đúng TTQT QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

VI. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 
- Đề nghị phòng TCHC sắp xếp nhân lực hợp lý để khoa chủ động trong việc phân công lao động.

- Đề nghị Phòng QT-TB định kỳ kiểm tra máy tính, hệ thống mạng LAN tại các phòng làm việc và tu sửa quạt, bóng điện, bàn ghế, nền nhà,...ở các lớp học nhà B5, B6 đảm bảo điều kiện cho hoạt động dạy học.
         Trên đây là kế hoạch năm học 2022 - 2023  đề nghị các tổ chuyên môn theo dõi, lên kế hoạch chi tiết cho hoạt động của tổ để thực hiện, có vấn đề gì vướng mắc báo ngay với Ban chủ nhiệm khoa để điều chỉnh cho hợp lý./.
	BAN GIÁM HIỆU
Nguyễn Văn Minh
	PHÒNG ĐÀO TẠO
Lưu Hồng Biết
	                 TRƯỞNG KHOA
                   Nguyễn Thị Thảo
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